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TT Mã hồ sơ Tên TTHC 
Tên cá nhân, tổ 

chức 

Địa chỉ, số 

điện thoại 

Cơ quan 

chủ trì 

giải 

quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả 

 kết quả 

Trả 

kết quả 

Phương 

thức 

nhận kết 

quả 

Ký 

nhận 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

1 
000.26.35.H56-

230928-1001 
Thủ tục cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 
Vũ Thị Huyền 

0983754598, 

TK Thượng 

Quý , Thị 

trấn Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
28/9/2023 03/10/2023 02/10/2023 Trực tiếp   

2 
000.26.35.H56-

231002-1001 

Thủ tục cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 
Hoàng Minh Tiến 

0968343408, 

TK 3, Thị 

trấn Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
03/10/2023 06/10/2023 04/10/2023 Trực tiếp   

3 

 

000.26.35.H56-

231003-1003 

 

Thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch 
Mai Tiến Thịnh 

0989115001, 

TK 1, Thị 

trấn Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
03/10/2023 04/10/2023 04/10/2023 Trực tiếp   

4 

 

000.26.35.H56-

231003-1005 

Thủ tục cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 
Mai Thị Hòa 

0914436315, 

CH 8B1 

chung cư 

Đông Bắc, 81 

Trường Thi, 

UBND 

thị trấn 
03/10/2023 06/10/2023 04/10/2023 Trực tiếp   



 Phường 

Trường Thi, 

Thành phố 

Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

5 
000.26.35.H56-

231003-1008 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

Hoàng Thị Dởn 

0963137865, 

TK Phong 

vận, thị trấn 

Hà Trung 

UBND 

thị trấn 
03/10/2023 03/11/2023 23/10/2023 Trực tiếp   

6 
000.26.35.H56-

231003-1007 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

Nguyễn Văn Nhàn 

0963137865, 

TK Phong 

vận, thị trấn 

Hà Trung 

UBND 

thị trấn 
03/10/2023 03/11/2023 23/10/2023 Trực tiếp   

7 
000.26.35.H56-

231003-1006 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

Lê Nguyệt Anh  

0963137865, 

TK 4, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
03/10/2023 03/11/2023 23/10/2023 Trực tiếp   

8 
000.26.35.H56-

231003-1002 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

Hoàng Đức Việt 

0399570583 
TK 6, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
03/10/2023 03/11/2023 23/10/2023 Trực tiếp   

9 
000.26.35.H56-

231003-1001 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

Trịnh Thị Thanh 

0399570583, 

TK 6, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
03/10/2023 03/11/2023 23/10/2023 Trực tiếp   

10 
000.26.35.H56-

231003-1012 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

Nguyễn Văn Thịnh 

0913466563, 

TK4, Thị trấn 

Hà Trung, 

UBND 

thị trấn 
03/10/2023 03/11/2023 23/10/2023 Trực tiếp   



kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

Huyện Hà 

Trung 

11 
000.26.35.H56-

231003-1011 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

Nguyễn Thị Lan 

0862174454, 

TK 3, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
03/10/2023 03/11/2023 23/10/2023 Trực tiếp   

12 
000.26.35.H56-

231003-1010 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

Hoàng Phương 

Hồng 

0862174454, 

TK 5, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
03/10/2023 03/11/2023 23/10/2023 Trực tiếp   

13 
000.26.35.H56-

231003-1009 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

Bùi Minh Đức 

0987754417, 

TK6 Thị trấn 

Hà Trung 

UBND 

thị trấn 
03/10/2023 03/11/2023 23/10/2023 Trực tiếp   

14 
000.26.35.H56-

231003-1013 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

Doãn Thị Nhất 

0913466563, 

TK 4, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
03/10/2023 03/11/2023 23/10/2023 Trực tiếp   

15 
000.26.35.H56-

231004-1001 
Thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch 
Trần Đăng Ngọc 

0965192754T

K Thượng 

Quý, Thị trấn 

Hà Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
04/10/2023 05/10/2023 05/10/2023 Trực tiếp   

16 
000.26.35.H56-

231003-1004 
Thủ tục cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 
Lê Đình Thế Anh 

0944542986 

THÔN 2, LÊ 

LỢI, Xã 

Hoằng Đồng, 

Huyện Hoằng 

Hóa, 

UBND 

thị trấn 
04/10/2023 09/10/2023 05/10/2023 Trực tiếp   



17 
000.26.35.H56-

231004-1002 
Thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch 
Đặng Doãn Thiên 

0913410398 
,TK Thượng 

Quý, thị trấn 

Hà Trung 

UBND 

thị trấn 
04/10/2023 05/10/2023 05/10/2023 Trực tiếp   

18 
000.26.35.H56-

231004-1004 
Thủ tục cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

Hoàng Thị Quỳnh 

Anh 

0974673235,

TK2, Thị trấn 

Hà Trung 

UBND 

thị trấn 
04/10/2023 09/10/2023 05/10/2023 Trực tiếp   

19 
000.26.35.H56-

231004-1005 
Thủ tục cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

Quách Thị hồng 

Nhung 

0364526516,

TK 1, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
04/10/2023 09/10/2023 05/10/2023 Trực tiếp   

20 
000.26.35.H56-

231005-1001 
Thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch 
Đỗ Văn Toàn 

0967006879, 

TK Thượng 

Quý, Thị trấn 

Hà Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
05/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 Trực tiếp   

21 
000.26.35.H56-

231005-1002 
Thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch 
Đỗ Văn Toàn 

0967006879, 

TK Thượng 

Quý, Thị trấn 

Hà Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
05/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 Trực tiếp   

22 
000.26.35.H56-

231005-1003 
Thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch 
Dương Thị Tú Anh 

0356038893T

K Phong 

Vận, Thị trấn 

Hà Trung,  

UBND 

thị trấn 
05/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 Trực tiếp   

23 
000.26.35.H56-

231006-1001 
Thủ tục cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 
Phạm Thị Tuyên 

0362340590T

K 3, Thị trấn 

Hà Trung,  

UBND 

thị trấn 
06/10/2023 11/10/2023 09/11/2023 Trực tiếp   

24 
000.26.35.H56-

231010-1001 
Thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch 
Nguyễn Văn Hưng 

0982222629, 

TK 3, Thị 

trấn Hà 

Trung,  

UBND 

thị trấn 
10/10/2023 11/10/2023 11/10/2023 Trực tiếp   



25 
000.26.35.H56-

231010-1002 
Thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch 
Ngô Văn Trung 

0943340781T

KThượng 

Quý, Thị trấn 

Hà Trung,  

UBND 

thị trấn 
10/10/2023 11/10/2023 11/10/2023 Trực tiếp   

26 
000.26.35.H56-

231010-1002 
Thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch 
Nguyễn văn Hoàng 

0974684412, 

TK Phong 

Vận, Thị trấn 

Hà Trung,  

UBND 

thị trấn 
10/10/2023 11/10/2023 11/10/2023 Trực tiếp   

27 
000.26.35.H56-

231004-1003 
Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 
Đoàn Công Hiếu 

0374682187, 

TK3, Thị trấn 

Hà Trung 

UBND 

thị trấn 
10/10/2023 13/10/2023 11/10/2023 Trực tiếp   

28 
000.26.35.H56-

231004-1003 
Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

Nguyễn  Bình 

Dương 

0789879906 

TK 4, thị trấn 

Hà Trung 

UBND 

thị trấn 
10/10/2023 13/10/2023 11/10/2023 Trực tiếp   

29 
000.26.35.H56-

231011-1001 
Thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch 
Nguyễn Thị Thảo 

0913064456T

K 3, Thị trấn 

Hà Trung,  

UBND 

thị trấn 
12/10/2023 13/10/2023 13/10/2023 Trực tiếp   

30 
000.26.35.H56-

231013-1001 
Thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch 
Đặng Tuấn Anh 

0968226555 , 

Lô 616 

MBQH 530, 

Phường Đông 

Vệ, Thành 

phố Thanh 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

UBND 

thị trấn 
13/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 Trực tiếp   

31 
000.26.35.H56-

231016-1001 
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Ngọc Ánh 

0335858656,

TKThượng 

Quý, thị trấn 

Hà Trung 

UBND 

thị trấn 
16/10/2023 17/10/2023 16/10/2023 Trực tiếp   

32 
000.26.35.H56-

231016-1002 
Thủ tục cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Ngọc Ánh 

0335858656,

TKThượng 

Quý, thị trấn 

Hà Trung 

UBND 

thị trấn 
16/10/2023 17/10/2023 16/10/2023 Trực tiếp   

 

33 

000.26.35.H56-

231016-1003 
Thủ tục cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị Tuyết 

0967329708T

k Thượng 

Quý, thị trấn 

UBND 

thị trấn 
16/10/2023 19/10/2023 17/10/2023 Trực tiếp   



Hà Trung 

34 
000.26.35.H56-

231016-1005 
Thủ tục cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 
Lê Quốc Việt 

0941575588, 

SỐ 5 NGÁCH 

31, NGÕ 58 

ĐƯỜNG 

THANH 

BÌNH, TỔ 

DÂN PHỐ 9, 

Phường Mộ 

Lao, Quận Hà 

Đông, Thành 

phố Hà Nội 

UBND 

thị trấn 
16/10/2023 19/10/2023 17/10/2023 Trực tiếp   

35 
000.26.35.H56-

231016-1006 
Thủ tục đăng ký kết hôn 

Huỳnh Thị Thu 

Hương 

0359553301 
TK 3, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 Trực tiếp   

36 
000.26.35.H56-

231016-1007 
Thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch 

Huỳnh Thị Thu 

Hương 

0359553301 
TK 3, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 Trực tiếp   

37 

 

000.26.35.H56-

231017-1001 

 

Thủ tục cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 
Vũ Văn Tú 

0397031490 
TK4, Thị trấn 

Hà Trung, 

UBND 

thị trấn 
17/10/2023 20/10/2023 18/10/2023 Trực tiếp   

38 

000.26.35.H56-

231017-1002 

 

Thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch 
Trương Thị Hà 

0394403603,

TK3, thị trấn 

Hà Trung 

UBND 

thị trấn 
17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023 Trực tiếp   

39 
000.26.35.H56-

231018-1002 
Thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch 
Lưu Văn Kiên 

0974796478, 

TK5, thị trấn 

UBND 

thị trấn 
18/10/2023 19/10/2023 18/10/2023 Trực tiếp   



Hà Trung 

40 
000.26.35.H56-

231018-1001 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

Hoàng Thị Toán 

0934515945, 

TK3, thị trấn 

Hà Trung 

UBND 

thị trấn 
18/10/2023 17/11/2023 30/10/2023 Trực tiếp   

41 
000.26.35.H56-

231018-1003 

Hỗ trợ chi phí mai táng 

cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 

Mai Thị Hà 

(Trịnh Quốc Thăng) 

0824892248S

N 06, TỔ 5, 

Phường 

Thanh Bình, 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ, Tỉnh 

Điện Biên 

UBND 

thị trấn 
18/10/2023 25/10/2023 25/10/2023 Trực tiếp   

42 
000.26.35.H56-

231018-1004 
Thủ tục cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 
Đỗ Thị Hoàng Linh 

0392121846, 

TKThượng 

Quý, thị trấn 

Hà Trung 

UBND 

thị trấn 
18/10/2023 23/10/2023 23/10/2023 Trực tiếp   

43 
000.26.35.H56-

231018-1005 
Thủ tục cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị Hằng 

0949356216, 

707B Chung 

cư C5, 

Phường Đông 

Vệ, Thành 

phố Thanh 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa  

UBND 

thị trấn 
19/10/2023 24/10/2023 23/10/2023 Trực tiếp   

44 
000.26.35.H56-

231016-1008 
Thủ tục cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

Trịnh Phương 

Nhung 

0929239690, 

TK 1, thị trấn 

Hà Trung,  

UBND 

thị trấn 
19/10/2023 24/10/2023 23/10/2023 BCCI   

45 
000.26.35.H56-

231020-1001 
Thủ tục cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Linh Sơn 

0961016626, 

TK 2,  thị 

trấn Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
20/10/2023 25/10/2023 24/10/2023 Trực tiếp   

46 
000.26.35.H56-

231023-1001 
Thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch 
Nguyễn Diệu Linh 

0964356197, 

TK 6, thị trấn 

Hà Trung 

UBND 

thị trấn 
23/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 Trực tiếp   

47 000.26.35.H56- Thủ tục cấp giấy xác Đào Thị Nhung 00327385268, UBND 23/10/2023 26/10/2023 24/10/2023 Trực tiếp   



231023-1002 nhận tình trạng hôn nhân Quỳnh TK Tương 

Lạc, thị trấn 

Hà Trung 

thị trấn 

48 
000.26.35.H56-

231024-1001 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Dương thị Lan 

0379356554, 

TK1, thị trấn 

Hà Trung 

UBND 

thị trấn 
24/10/2023 27/8/2023 26/10/2023 Trực tiếp   

49 
000.26.35.H56-

231021-1003 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Hoàng Minh Phúc 

0398845833T

K Trang Các, 

thị trấn Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
25/10/2023 30/10/2023 26/10/2023 Trực tiếp   

50 
000.26.35.H56-

231021-1001 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Tống Thanh Tùng 

0392537685 

P7.1A - 

CT5A - 

KĐTM Văn 

Khê, Phường 

La Khê, Quận 

Hà Đông, 

Thành phố Hà 

Nội. 

UBND 

thị trấn 
27/10/2023 01/11/2023 30/10/2023 Trực tiếp   

51 
000.26.35.H56-

231030-1002 
Thủ tục kết hôn Đỗ Văn Chính 

0398085534, 
TK Thượng 

Quý, thị trấn 

Hà Trung 

UBND 

thị trấn 
30/10//2023 01/11/2023 30/10/2023 Trực tiếp   

52 
000.26.35.H56-

231030-1002 
Thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch  
Nguyễn Thị Lệ 

0398992890, 

TK3, thị trấn 

Hà Trung 

UBND 

thị trấn 
30/10//2023 31/10/2023 31/10/2023 Trực tiếp   

                  UBND THỊ TRẤN HÀ TRUNG 

        

 

 


		2023-11-29T10:07:15+0700




